
Rà soát pháp luật liên quan đến
Hoạt động cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng
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I PHÁP LUẬT LIÊN QUAN
1. Luật Phòng, 

chống tác hại 
của thuốc lá

Đề xuất Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của Luật phòng, 
chống tác hại của 
thuốc lá

Bộ Y tế Luật không 
điều chỉnh 
thuốc lá điện 
tử, thuốc lá 
nung nóng

2. Cấm sản 
xuất hàng 
cấm

Pháp luật chỉ 
quy định về 
xử lý hành 
chính và hình 
sự đối với 
hình thức này.

3. Cấm kinh 
doanh 
hàng cấm

Luật đầu tư 
2020

- Điều 6. Ngành, nghề cấm đầu 
tư kinh doanh
1. Cấm các hoạt động đầu tư 
kinh doanh sau đây:
a) Kinh doanh các chất ma túy 
quy định tại Phụ lục I của Luật 
này;
b) Kinh doanh các loại hóa chất, 
khoáng vật quy định tại Phụ lục 
II của Luật này;

Đề xuất Chính phủ 
trình Quốc hội bổ 
sung vào Điều 6. 
Ngành, nghề cấm đầu 
tư kinh doanh Luật 
Đầu tư 2020 theo 
trình tự, thủ tục rút 
gọn

Bộ Kế 
hoạch và 
Đầu tư
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c) Kinh doanh mẫu vật các loài 
thực vật, động vật hoang dã có 
nguồn gốc khai thác từ tự nhiên 
quy định tại Phụ lục I của Công 
ước về buôn bán quốc tế các loài 
thực vật, động vật hoang dã 
nguy cấp; mẫu vật các loài thực 
vật rừng, động vật rừng, thủy sản 
nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có 
nguồn gốc khai thác từ tự nhiên 
quy định tại Phụ lục III của Luật 
này;
d) Kinh doanh mại dâm;
đ) Mua, bán người, mô, xác, bộ 
phận cơ thể người, bào thai 
người;
e) Hoạt động kinh doanh liên 
quan đến sinh sản vô tính trên 
người;
g) Kinh doanh pháo nổ;
h) Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.
2. Việc sản xuất, sử dụng sản 
phẩm quy định tại các điểm a, b 
và c khoản 1 Điều này trong 
phân tích, kiểm nghiệm, nghiên 
cứu khoa học, y tế, sản xuất 
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dược phẩm, điều tra tội phạm, 
bảo vệ quốc phòng, an ninh thực 
hiện theo quy định của Chính 
phủ.
- Điều 8. Sửa đổi, bổ sung 
ngành, nghề cấm đầu tư kinh 
doanh, Danh mục ngành, nghề 
đầu tư kinh doanh có điều 
kiện, điều kiện đầu tư kinh 
doanh
1. Căn cứ điều kiện kinh tế - xã 
hội và yêu cầu quản lý nhà nước 
trong từng thời kỳ, Chính phủ rà 
soát các ngành, nghề cấm đầu tư 
kinh doanh, Danh mục ngành, 
nghề đầu tư kinh doanh có điều 
kiện và trình Quốc hội sửa đổi, 
bổ sung Điều 6, Điều 7 và các 
Phụ lục của Luật này theo trình 
tự, thủ tục rút gọn.

4. Cấm nhập 
khẩu hàng 
cấm

Nghị định số 
69/2018/NĐ-
CP ngày 
15/5/2018 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết 

Khoản 1 Điều 5. Hàng hóa cấm 
xuất khẩu, cấm nhập khẩu quy 
định về “Hàng hóa cấm xuất 
khẩu, cấm nhập khẩu thực hiện 
theo quy định tại các văn bản 
pháp luật hiện hành và Danh 

Đề xuất Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung 
khoản 1 Điều 5

Bộ Công 
thương

Bảo đảm tính 
thống nhất, 
đồng bộ giữa 
các văn bản 
quy phạm 
pháp luật.



STT NỘI 
DUNG

TÊN 
VĂN BẢN

QUY ĐỊNH ĐỀ XUẤT ĐƠN VỊ, 
CƠ QUAN 
CHỦ TRÌ

THỜI 
GIAN 

TRÌNH

GHI CHÚ

một số Điều 
của Luật Quản 
lý ngoại 
thương

mục hàng hóa cấm xuất khẩu, 
cấm nhập khẩu quy định tại Phụ 
lục I Nghị định này.”.

5. Cấm chứa 
chấp hàng 
cấm

Pháp luật chỉ 
quy định về 
xử lý hành 
chính và hình 
sự đối với 
hình thức này.

6. Cấm vận 
chuyển 
hàng cấm

Pháp luật chỉ 
quy định về 
xử lý hành 
chính và hình 
sự đối với 
hình thức này.

7. Cấm sử 
dụng hàng 
cấm

Chưa có quy 
định pháp luật 
cũng như chế 
tài xử lý đối 
với hành vi sử 
dụng hàng 
cấm.

II CHẾ TÀI XỬ LÝ
8. Tội sản 

xuất, buôn 
Bộ Luật hình 
sự năm 2015 

Điều 190. Tội sản xuất, buôn 
bán hàng cấm
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bán hàng 
cấm

được sửa đổi, 
bổ sung năm 
2017

1.[119] Người nào thực hiện 
một trong các hành vi sau đây, 
nếu không thuộc trường hợp 
quy định tại các điều 232, 234, 
244, 246, 248, 251, 253, 254, 
304, 305, 306, 309 và 311 của 
Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 
100.000.000 đồng đến 
1.000.000.000 đồng hoặc phạt 
tù từ 01 năm đến 05 năm:
a) Sản xuất, buôn bán thuốc bảo 
vệ thực vật mà Nhà nước cấm 
kinh doanh, cấm lưu hành, cấm 
sử dụng từ 50 kilôgam đến dưới 
100 kilôgam hoặc từ 50 lít đến 
dưới 100 lít;
b) Buôn bán thuốc lá điếu nhập 
lậu từ 1.500 bao đến dưới 3.000 
bao;
c) Sản xuất, buôn bán pháo nổ từ 
06 kilôgam đến dưới 40 
kilôgam;
d) Sản xuất, buôn bán hàng 
hóa khác mà Nhà nước cấm 
kinh doanh, cấm lưu hành, 
cấm sử dụng trị giá từ 
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100.000.000 đồng đến dưới 
300.000.000 đồng hoặc thu lợi 
bất chính từ 50.000.000 đồng 
đến dưới 200.000.000 đồng;
đ) Sản xuất, buôn bán hàng hóa 
chưa được phép lưu hành, chưa 
được phép sử dụng tại Việt Nam 
trị giá từ 200.000.000 đồng đến 
dưới 500.000.000 đồng hoặc thu 
lợi bất chính từ 100.000.000 
đồng đến dưới 300.000.000 
đồng;
e) Sản xuất, buôn bán hàng hóa 
dưới mức quy định tại các điểm 
a, b, c, d và đ khoản này nhưng 
đã bị xử phạt vi phạm hành 
chính về một trong các hành vi 
quy định tại Điều này hoặc tại 
một trong các điều 188, 189, 
191, 192, 193, 194, 195, 196 và 
200 của Bộ luật này hoặc đã bị 
kết án về một trong các tội này, 
chưa được xóa án tích mà còn vi 
phạm.
2.[120] Phạm tội thuộc một 
trong các trường hợp sau đây, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Van-ban-hop-nhat-01-VBHN-VPQH-2017-Bo-luat-Hinh-su-363655.aspx#_ftn120


STT NỘI 
DUNG

TÊN 
VĂN BẢN

QUY ĐỊNH ĐỀ XUẤT ĐƠN VỊ, 
CƠ QUAN 
CHỦ TRÌ

THỜI 
GIAN 

TRÌNH

GHI CHÚ

thì bị phạt tiền từ 
1.000.000.000 đồng đến 
3.000.000.000 đồng hoặc phạt 
tù từ 05 năm đến 10 năm:
a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, 
tổ chức;
d) Có tính chất chuyên nghiệp;
đ) Thuốc bảo vệ thực vật mà 
Nhà nước cấm kinh doanh, cấm 
lưu hành, cấm sử dụng từ 100 
kilôgam đến dưới 300 kilôgam 
hoặc từ 100 lít đến dưới 300 lít;
e) Thuốc lá điếu nhập lậu từ 
3.000 bao đến dưới 4.500 bao;
g) Pháo nổ từ 40 kilôgam đến 
dưới 120 kilôgam;
h) Hàng hóa khác mà Nhà 
nước cấm kinh doanh, cấm 
lưu hành, cấm sử dụng trị giá 
từ 300.000.000 đồng đến dưới 
500.000.000 đồng hoặc thu lợi 
bất chính từ 200.000.000 đồng 
đến dưới 500.000.000 đồng;
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i) Hàng hóa chưa được phép lưu 
hành, chưa được phép sử dụng 
tại Việt Nam trị giá từ 
500.000.000 đồng đến dưới 
1.000.000.000 đồng hoặc thu lợi 
bất chính từ 300.000.000 đồng 
đến dưới 700.000.000 đồng;
k) Buôn bán qua biên giới, trừ 
hàng hóa là thuốc lá điếu nhập 
lậu;
l) Tái phạm nguy hiểm.
3.[121] Phạm tội thuộc một 
trong các trường hợp sau đây, 
thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 
năm:
a) Thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà 
nước cấm kinh doanh, cấm lưu 
hành, cấm sử dụng 300 kilôgam 
trở lên hoặc 300 lít trở lên;
b) Thuốc lá điếu nhập lậu 4.500 
bao trở lên;
c) Pháo nổ 120 kilôgam trở lên;
d) Hàng hóa khác mà Nhà 
nước cấm kinh doanh, cấm 
lưu hành, cấm sử dụng trị giá 
500.000.000 đồng trở lên hoặc 
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thu lợi bất chính 500.000.000 
đồng trở lên;
đ) Hàng hóa chưa được phép lưu 
hành, chưa được phép sử dụng 
tại Việt Nam trị giá 
1.000.000.000 đồng trở lên hoặc 
thu lợi bất chính 700.000.000 
đồng trở lên.
4. Người phạm tội còn có thể bị 
phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 
100.000.000 đồng, cấm đảm 
nhiệm chức vụ, cấm hành nghề 
hoặc làm công việc nhất định từ 
01 năm đến 05 năm.
5. Pháp nhân thương mại phạm 
tội quy định tại Điều này, thì bị 
phạt như sau:
a)[122] Phạm tội thuộc trường 
hợp quy định tại khoản 1 Điều 
này, thì bị phạt tiền 
từ 1.000.000.000 đồng 
đến 3.000.000.000 đồng;
b)[123] Phạm tội thuộc một 
trong các trường hợp quy định 
tại các điểm a, d, đ, e, g, h, i, k 
và l khoản 2 Điều này, thì bị phạt 
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tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 
6.000.000.000 đồng;
c)[124] Phạm tội thuộc trường 
hợp quy định tại khoản 3 Điều 
này, thì bị phạt tiền từ 
6.000.000.000 đồng đến 
9.000.000.000 đồng hoặc đình 
chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 
tháng đến 03 năm;
d) Phạm tội thuộc trường hợp 
quy định tại Điều 79 của Bộ luật 
này, thì bị đình chỉ hoạt động 
vĩnh viễn;
đ) Pháp nhân thương mại còn có 
thể bị phạt tiền từ 50.000.000 
đồng đến 200.000.000 đồng, 
cấm kinh doanh, cấm hoạt động 
trong một số lĩnh vực nhất định 
hoặc cấm huy động vốn từ 01 
năm đến 03 năm.

9. Tội tàng 
trữ, vận 
chuyển 
hàng cấm

Bộ Luật hình 
sự năm 2015 
được sửa đổi, 
bổ sung năm 
2017

Điều 191. Tội tàng trữ, vận 
chuyển hàng cấm
1.[125] Người nào tàng trữ, 
vận chuyển hàng cấm thuộc 
một trong các trường hợp sau 
đây, nếu không thuộc trường 
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hợp quy định tại các điều 232, 
234, 239, 244, 246, 249, 250, 
253, 254, 304, 305, 306, 309 và 
311 của Bộ luật này, thì bị phạt 
tiền từ 50.000.000 đồng đến 
300.000.000 đồng hoặc phạt tù 
từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà 
nước cấm kinh doanh, cấm lưu 
hành, cấm sử dụng từ 50 
kilôgam đến dưới 100 kilôgam 
hoặc từ 50 lít đến dưới 100 lít;
b) Thuốc lá điếu nhập lậu từ 
1.500 bao đến dưới 3.000 bao;
c) Pháo nổ từ 06 kilôgam đến 
dưới 40 kilôgam;
d) Hàng hóa khác mà Nhà 
nước cấm kinh doanh, cấm 
lưu hành, cấm sử dụng trị giá 
từ 100.000.000 đồng đến dưới 
300.000.000 đồng hoặc thu lợi 
bất chính từ 50.000.000 đồng 
đến dưới 200.000.000 đồng;
đ) Hàng hóa chưa được phép lưu 
hành, chưa được phép sử dụng 
tại Việt Nam trị giá từ 
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200.000.000 đồng đến dưới 
500.000.000 đồng hoặc thu lợi 
bất chính từ 100.000.000 đồng 
đến dưới 300.000.000 đồng;
e) Hàng hóa dưới mức quy định 
tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 
này nhưng đã bị xử phạt vi phạm 
hành chính về một trong các 
hành vi quy định tại Điều này 
hoặc tại một trong các điều 188, 
189, 190, 192, 193, 194, 195, 
196 và 200 của Bộ luật này hoặc 
đã bị kết án về một trong các tội 
này, chưa được xóa án tích mà 
còn vi phạm.
2.[126] Phạm tội thuộc một 
trong các trường hợp sau đây, 
thì bị phạt tiền từ 300.000.000 
đồng đến 1.000.000.000 đồng 
hoặc phạt tù từ 02 năm đến 05 
năm:
a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, 
tổ chức;
d) Có tính chất chuyên nghiệp;
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đ) Thuốc bảo vệ thực vật mà 
Nhà nước cấm kinh doanh, cấm 
lưu hành, cấm sử dụng từ 100 
kilôgam đến dưới 300 kilôgam 
hoặc từ 100 lít đến dưới 300 lít;
e) Thuốc lá điếu nhập lậu từ 
3.000 bao đến dưới 4.500 bao;
g) Pháo nổ từ 40 kilôgam đến 
dưới 120 kilôgam;
h) Hàng hóa khác mà Nhà 
nước cấm kinh doanh, cấm 
lưu hành, cấm sử dụng trị giá 
từ 300.000.000 đồng đến dưới 
500.000.000 đồng hoặc thu lợi 
bất chính từ 200.000.000 đồng 
đến dưới 500.000.000 đồng;
i) Hàng hóa chưa được phép lưu 
hành, chưa được phép sử dụng 
tại Việt Nam trị giá từ 
500.000.000 đồng đến dưới 
1.000.000.000 đồng hoặc thu lợi 
bất chính từ 300.000.000 đồng 
đến dưới 700.000.000 đồng;
k) Vận chuyển qua biên giới, trừ 
hàng hóa là thuốc lá điếu nhập 
lậu;
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l) Tái phạm nguy hiểm.
3.[127] Phạm tội thuộc một 
trong các trường hợp sau đây, 
thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 
năm:
a) Thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà 
nước cấm kinh doanh, cấm lưu 
hành, cấm sử dụng 300 kilôgam 
trở lên hoặc 300 lít trở lên;
b) Thuốc lá điếu nhập lậu 4.500 
bao trở lên;
c) Pháo nổ 120 kilôgam trở lên;
d) Hàng hóa khác mà Nhà 
nước cấm kinh doanh, cấm 
lưu hành, cấm sử dụng trị giá 
500.000.000 đồng trở lên hoặc 
thu lợi bất chính 500.000.000 
đồng trở lên;
đ) Hàng hóa chưa được phép lưu 
hành, chưa được phép sử dụng 
tại Việt Nam trị giá 
1.000.000.000 đồng trở lên hoặc 
thu lợi bất chính 700.000.000 
đồng trở lên.
4. Người phạm tội còn có thể bị 
phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 
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50.000.000 đồng, cấm đảm 
nhiệm chức vụ, cấm hành nghề 
hoặc làm công việc nhất định từ 
01 năm đến 05 năm.
5. Pháp nhân thương mại phạm 
tội quy định tại Điều này, thì bị 
phạt như sau:
a)[128] Phạm tội thuộc trường 
hợp quy định tại khoản 1 Điều 
này, thì bị phạt tiền 
từ 300.000.000 đồng 
đến 1.000.000.000 đồng;
b)[129] Phạm tội thuộc một 
trong các trường hợp quy định 
tại các điểm a, d, đ, e, g, h, i, k 
và l khoản 2 Điều này, thì bị phạt 
tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 
3.000.000.000 đồng;
c)[130] Phạm tội thuộc trường 
hợp quy định tại khoản 3 Điều 
này, thì bị phạt tiền từ 
3.000.000.000 đồng đến 
5.000.000.000 đồng hoặc đình 
chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 
tháng đến 03 năm;
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d) Phạm tội thuộc trường hợp 
quy định tại Điều 79 của Bộ luật 
này, thì bị đình chỉ hoạt động 
vĩnh viễn;
đ) Pháp nhân thương mại còn có 
thể bị phạt tiền từ 50.000.000 
đồng đến 200.000.000 đồng, 
cấm kinh doanh, cấm hoạt động 
trong một số lĩnh vực nhất định 
hoặc cấm huy động vốn từ 01 
năm đến 03 năm.

10. Hành vi 
sản xuất, 
buôn bán, 
vận 
chuyển, 
tàng trữ, 
giao nhận 
hàng cấm

Nghị định số 
98/2020/NĐ-
CP ngày 
26/8/2020 của 
Chính phủ quy 
định xử phạt 
vi phạm hành 
chính trong 
hoạt động 
thương mại, 
sản xuất, buôn 
bán hàng giả, 
hàng cấm và 
bảo vệ quyền 
lợi người tiêu 

Điều 8. Hành vi sản xuất, buôn 
bán, vận chuyển, tàng trữ, 
giao nhận hàng cấm
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng 
đến 3.000.000 đồng đối với 
một trong các hành vi vi phạm 
sau:
a) Buôn bán thuốc bảo vệ thực 
vật mà Nhà nước cấm kinh 
doanh, cấm lưu hành, cấm sử 
dụng có số lượng dưới 5 
kilôgam hoặc dưới 5 lít;
b) Buôn bán thuốc lá điếu nhập 
lậu có số lượng dưới 50 bao (1 
bao = 20 điếu, đối với thuốc lá xì 
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dùng được sửa 
đổi, bổ sung 
bởi Nghị định 
số 
17/2022/NĐ-
CP ngày 
31/01/2022  
của Chính phủ 
sửa đổi, bổ 
sung một số 
điều của các 
nghị định quy 
định về xử 
phạt vi phạm 
hành chính 
trong lĩnh vực 
hóa chất và 
vật liệu nổ 
công nghiệp; 
điện lực, an 
toàn đập thủy 
điện, sử dụng 
năng lượng 
tiết kiệm và 
hiệu quả; hoạt 
động thương 

gà và các dạng thuốc lá thành 
phẩm khác nhập lậu được quy 
đổi 20g = 1 bao);
c) Buôn bán pháo nổ dưới 0,5 
kilôgam;
d) Buôn bán hàng hóa khác 
mà Nhà nước cấm kinh doanh, 
cấm lưu hành, cấm sử dụng trị 
giá dưới 3.000.000 đồng hoặc 
thu lợi bất chính dưới 
1.500.000 đồng.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng 
đến 5.000.000 đồng đối với 
một trong các hành vi vi phạm 
sau:
a) Buôn bán thuốc bảo vệ thực 
vật mà Nhà nước cấm kinh 
doanh, cấm lưu hành, cấm sử 
dụng có số lượng từ 5 kilôgam 
đến dưới 10 kilôgam hoặc từ 5 
lít đến dưới 10 lít;
b) Buôn bán thuốc lá điếu nhập 
lậu có số lượng từ 50 bao đến 
dưới 100 bao;
c) Buôn bán pháo nổ từ 0,5 
kilôgam đến dưới 1 kilôgam;
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mại, sản xuất, 
buôn bán hàng 
giả, hàng cấm 
và bảo vệ 
quyền lợi 
người tiêu 
dùng; hoạt 
động dầu khí, 
kinh doanh 
xăng dầu và 
khí.

d) Buôn bán hàng hóa khác 
mà Nhà nước cấm kinh doanh, 
cấm lưu hành, cấm sử dụng trị 
giá từ 3.000.000 đồng đến dưới 
5.000.000 đồng hoặc thu lợi 
bất chính từ 1.500.000 đồng 
đến dưới 2.500.000 đồng.
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng 
đến 10.000.000 đồng đối với 
một trong các hành vi vi phạm 
sau:
a) Buôn bán thuốc bảo vệ thực 
vật mà Nhà nước cấm kinh 
doanh, cấm lưu hành, cấm sử 
dụng có số lượng từ 10 kilôgam 
đến dưới 15 kilôgam hoặc từ 10 
lít đến dưới 15 lít;
b) Buôn bán thuốc lá điếu nhập 
lậu có số lượng từ 100 bao đến 
dưới 300 bao;
c) Buôn bán pháo nổ từ 1 
kilôgam đến dưới 2 kilôgam;
d) Buôn bán hàng hóa khác 
mà Nhà nước cấm kinh doanh, 
cấm lưu hành, cấm sử dụng trị 
giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 
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10.000.000 đồng hoặc thu lợi 
bất chính từ 2.500.000 đồng 
đến dưới 5.000.000 đồng.
4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng 
đến 30.000.000 đồng đối với 
một trong các hành vi vi phạm 
sau:
a) Buôn bán thuốc bảo vệ thực 
vật mà Nhà nước cấm kinh 
doanh, cấm lưu hành, cấm sử 
dụng có số lượng từ 15 kilôgam 
đến dưới 20 kilôgam hoặc từ 15 
lít đến dưới 20 lít;
b) Buôn bán thuốc lá điếu nhập 
lậu có số lượng từ 300 bao đến 
dưới 500 bao;
c) Buôn bán pháo nổ từ 2 
kilôgam đến dưới 3 kilôgam;
d) Buôn bán hàng hóa khác 
mà Nhà nước cấm kinh doanh, 
cấm lưu hành, cấm sử dụng trị 
giá từ 10.000.000 đồng đến 
dưới 30.000.000 đồng hoặc thu 
lợi bất chính từ 5.000.000 đồng 
đến dưới 15.000.000 đồng.
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5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng 
đến 50.000.000 đồng đối với 
một trong các hành vi vi phạm 
sau:
a) Buôn bán thuốc bảo vệ thực 
vật mà Nhà nước cấm kinh 
doanh, cấm lưu hành, cấm sử 
dụng có số lượng từ 20 kilôgam 
đến dưới 30 kilôgam hoặc từ 20 
lít đến dưới 30 lít;
b) Buôn bán thuốc lá điếu nhập 
lậu có số lượng từ 500 bao đến 
dưới 1.000 bao;
c) Buôn bán pháo nổ từ 3 
kilôgam đến dưới 4 kilôgam;
d) Buôn bán hàng hóa khác 
mà Nhà nước cấm kinh doanh, 
cấm lưu hành, cấm sử dụng trị 
giá từ 30.000.000 đồng đến 
dưới 50.000.000 đồng hoặc thu 
lợi bất chính từ 15.000.000 
đồng đến dưới 25.000.000 
đồng.
6. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng 
đến 70.000.000 đồng đối với 
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một trong các hành vi vi phạm 
sau:
a) Buôn bán thuốc bảo vệ thực 
vật mà Nhà nước cấm kinh 
doanh, cấm lưu hành, cấm sử 
dụng có số lượng từ 30 kilôgam 
đến dưới 40 kilôgam hoặc từ 30 
lít đến dưới 40 lít;
b) Buôn bán thuốc lá điếu nhập 
lậu có số lượng từ 1.000 bao đến 
dưới 1.200 bao;
c) Buôn bán pháo nổ từ 4 
kilôgam đến dưới 5 kilôgam;
d) Buôn bán hàng hóa khác 
mà Nhà nước cấm kinh doanh, 
cấm lưu hành, cấm sử dụng trị 
giá từ 50.000.000 đồng đến 
dưới 70.000.000 đồng hoặc thu 
lợi bất chính từ 25.000.000 
đồng đến dưới 35.000.000 
đồng.
7. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng 
đến 90.000.000 đồng đối với 
một trong các hành vi vi phạm 
sau:
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a) Buôn bán thuốc bảo vệ thực 
vật mà Nhà nước cấm kinh 
doanh, cấm lưu hành, cấm sử 
dụng có số lượng từ 40 kilôgam 
đến dưới 50 kilôgam hoặc từ 40 
lít đến dưới 50 lít;
b) Buôn bán thuốc lá điếu nhập 
lậu có số lượng từ 1.200 bao đến 
dưới 1.500 bao;
c) Buôn bán pháo nổ từ 5 
kilôgam đến dưới 6 kilôgam;
d) Buôn bán hàng hóa khác 
mà Nhà nước cấm kinh doanh, 
cấm lưu hành, cấm sử dụng trị 
giá từ 70.000.000 đồng đến 
dưới 100.000.000 đồng hoặc 
thu lợi bất chính từ 35.000.000 
đồng đến dưới 50.000.000 
đồng.
8. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng 
đến 100.000.000 đồng đối với 
một trong các hành vi vi phạm 
sau trong trường hợp không bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự:
a) Buôn bán thuốc bảo vệ thực 
vật mà Nhà nước cấm kinh 
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doanh, cấm lưu hành, cấm sử 
dụng có số lượng từ 50 kilôgam 
trở lên hoặc từ 50 lít trở lên;
b) Buôn bán thuốc lá điếu nhập 
lậu có số lượng từ 1.500 bao trở 
lên;
c) Buôn bán pháo nổ từ 6 
kilôgam trở lên;
d) Buôn bán hàng hóa khác 
mà Nhà nước cấm kinh doanh, 
cấm lưu hành, cấm sử dụng trị 
giá từ 100.000.000 đồng trở lên 
hoặc thu lợi bất chính từ 
50.000.000 đồng trở lên.
9. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền 
phạt quy định từ khoản 1 đến 
khoản 8 Điều này đối với hành 
vi sản xuất hàng cấm tương ứng 
quy định tại các khoản từ khoản 
1 đến khoản 8 Điều này.
10. Các mức tiền phạt quy định 
từ khoản 1 đến khoản 8 Điều này 
cũng được áp dụng xử phạt vi 
phạm hành chính đối với:
a) Hành vi vận chuyển hàng 
cấm;
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b) Hành vi tàng trữ hàng cấm;
c) Hành vi giao nhận hàng cấm.
11. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu tang vật đối với hành 
vi vi phạm quy định tại Điều 
này, trừ trường hợp áp dụng biện 
pháp khắc phục hậu quả quy 
định tại điểm a khoản 12 Điều 
này;
b) Tịch thu phương tiện là công 
cụ, máy móc được sử dụng để 
sản xuất hàng cấm đối với hành 
vi vi phạm quy định tại khoản 9 
Điều này;
c) Tịch thu phương tiện vận tải 
được sử dụng để vận chuyển 
hàng cấm đối với hành vi vi 
phạm quy định tại Điều này 
trong trường hợp hàng cấm có số 
lượng, khối lượng, trị giá hoặc 
số thu lợi bất chính được quy 
định tại khoản 6, 7 và 8 Điều 
này;
đ) Tước quyền sử dụng giấy 
phép, chứng chỉ hành nghề từ 03 
tháng đến 06 tháng đối với hành 
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vi vi phạm quy định tại khoản 9 
Điều này.
12. Biện pháp khắc phục hậu 
quả:
a) Buộc tiêu hủy tang vật là hàng 
hóa, vật phẩm gây hại cho sức 
khỏe con người, vật nuôi, cây 
trồng và môi trường, văn hóa 
phẩm có nội dung độc hại đối 
với hành vi vi phạm quy định tại 
Điều này;
b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp 
pháp có được do thực hiện hành 
vi vi phạm quy định tại Điều 
này.
13. Đối với hành vi sản xuất, 
buôn bán hàng hóa chưa được 
phép lưu hành, chưa được phép 
sử dụng tại Việt Nam thì áp dụng 
quy định tại các nghị định của 
Chính phủ về xử phạt vi phạm 
hành chính trong các lĩnh vực có 
liên quan để xử phạt vi phạm 
hành chính.
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11. Quảng 
cáo sản 
phẩm, 
hàng hóa, 
dịch vụ 
cấm 
quảng cáo

Nghị định số 
38/2021/NĐ-
CP ngày 
29/3/2021 của 
Chính phủ quy 
định xử phạt 
vi phạm hành 
chính trong 
lĩnh vực văn 
hóa và quảng 
cáo

Điều 33. Vi phạm quy định về 
quảng cáo sản phẩm, hàng 
hóa, dịch vụ cấm quảng cáo
1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng 
đến 70.000.000 đồng đối với 
một trong các hành vi sau đây:
a) Quảng cáo thuốc lá;
b) Quảng cáo rượu có nồng độ 
cồn từ 15 độ trở lên;
c) Quảng cáo sản phẩm sữa thay 
thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 
tháng tuổi; thức ăn bổ sung dùng 
cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình 
bú và vú ngậm nhân tạo;
d) Quảng cáo thuốc kê đơn; 
thuốc không kê đơn nhưng được 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
khuyến cáo hạn chế sử dụng 
hoặc sử dụng có sự giám sát của 
thầy thuốc; thuốc không còn thời 
hạn đăng ký lưu hành;
đ) Quảng cáo các sản phẩm, 
hàng hóa, dịch vụ cấm quảng 
cáo khác.
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2. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng 
đến 100.000.000 đồng đối với 
một trong các hành vi sau đây:
a) Quảng cáo hàng hóa, dịch 
vụ cấm kinh doanh theo quy 
định;
b) Quảng cáo các loại sản phẩm, 
hàng hóa có tính chất kích dục;
c) Quảng cáo súng săn và đạn 
súng săn, vũ khí thể thao và các 
loại sản phẩm, hàng hóa có tính 
chất kích động bạo lực.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa 
quảng cáo hoặc thu hồi sản 
phẩm báo, tạp chí in có quảng 
cáo đối với hành vi quy định tại 
khoản 1 và khoản 2 Điều này.

12. Sử dụng 
trái phép 
chất ma 
túy

Nghị định số 
144/2021/NĐ-
CP ngày 
31/12/2021 
của Chính phủ 
quy định xử 
phạt vi phạm 
hành chính 

Điều 23. Vi phạm các quy định 
về phòng, chống và kiểm soát 
ma túy
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 
từ 1.000.000 đồng đến 
2.000.000 đồng đối với hành vi 
sử dụng trái phép chất ma túy.
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trong lĩnh vực 
an ninh, trật 
tự, an toàn xã 
hội; phòng, 
chống tệ nạn 
xã hội; phòng 
cháy, chữa 
cháy; cứu nạn, 
cứu hộ; 
phòng, chống 
bạo lực gia 
đình.

13. Nghị định 
162/2018/NĐ-
CP được sửa 
đổi bởi khoản 
2 Điều 3 Nghị 
định 
123/2021/NĐ-
CP quy định 
về xử phạt 
hành chính vi 
phạm quy 
định về khai 
thác tàu bay.

“Điều 8. Vi phạm quy định về 
khai thác tàu bay
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng 
(ba triệu đồng) đến 5.000.000 
đồng (năm triệu đồng) đối với 
một trong các hành vi vi phạm 
sau đây:
a) Hút thuốc, kể cả thuốc lá điện 
tử trên tàu bay;”.

Căn cứ để đề 
xuất mức phạt 
đối với hành 
vi sử dụng 
thuốc lá điện 
tử, thuốc lá 
nung nóng

https://thuvienphapluat.vn/documents/law.aspx?id=I=pJeE9EVTTX&mode=Q=dsbGRWODWk
https://thuvienphapluat.vn/documents/law.aspx?id=I=pJeE9EVTTX&mode=Q=dsbGRWODWk
https://thuvienphapluat.vn/documents/law.aspx?id=I=pJeE9EVTTX&mode=Q=dsbGRWODWk
https://thuvienphapluat.vn/documents/law.aspx?id=E=RjM09UYzTk&mode=o=dsbGRWOHWk
https://thuvienphapluat.vn/documents/law.aspx?id=E=RjM09UYzTk&mode=o=dsbGRWOHWk
https://thuvienphapluat.vn/documents/law.aspx?id=E=RjM09UYzTk&mode=o=dsbGRWOHWk
https://thuvienphapluat.vn/documents/law.aspx?id=E=RjM09UYzTk&mode=o=dsbGRWOHWk
https://thuvienphapluat.vn/hoi-dap-phap-luat/chu-de/khai-thac-tau-bay?loc=explorer
https://thuvienphapluat.vn/hoi-dap-phap-luat/chu-de/khai-thac-tau-bay?loc=explorer


STT NỘI 
DUNG

TÊN 
VĂN BẢN

QUY ĐỊNH ĐỀ XUẤT ĐƠN VỊ, 
CƠ QUAN 
CHỦ TRÌ

THỜI 
GIAN 

TRÌNH

GHI CHÚ

14. Sử dụng 
hàng cấm

Nghị định số 
117/2020/NĐ-
CP ngày 
28/9/2020 của 
Chính phủ quy 
định xử phạt 
vi phạm hành 
chính trong 
lĩnh vực y tế

Chưa có quy định xử phạt đối 
với hành vi này

Đề xuất Chính phủ bổ 
sung chế tài xử phạt 
đối với hành vi sản 
xuất, kinh doanh, 
nhập khẩu, chứa 
chấp, vận chuyển, sử 
dụng, quảng cáo 
thuốc lá điện tử, 
thuốc lá nung nóng; 
bổ sung thẩm quyền 
xử phạt các hành vi 
trên.

Bộ Y tế 02/2025 Trình tự thủ 
tục, rút gọn


